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Câu 1. (2,0 điểm) 

1. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức 
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2. Cho phương trình 22 3 2 0.x x m   Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm 

phân biệt 1 2,x x khác 0 thỏa : 
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Câu 2. (2,5 điểm) 

1. Giải phương trình: 
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2. Giải hệ phương trình: 
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Câu 3. (1,5 điểm) 

 Tìm tất cả các số nguyên ,p q sao cho 
2 23p pq q  là một số chính phương 

Câu 4. (3,0 điểm) 

1. Cho tam giác ABC cân tại A (với 060 )BAC  nội tiếp đường tròn  .O Gọi M là 

điểm bất kỳ trên cung nhỏ .BC CMR: MA MB MC   

2. Cho tam giác ABC nhọn  AB AC nội tiếp trong đường tròn tâm O, gọi D là trung 

điểm của BC và ,E F tương ứng là hình chiếu vuông góc của D lên , .AC AB Đường 

thẳng EF cắt các đường thẳng AO và BC theo thứ tự tại M và N 

a) CMR: tứ giác AMDN nội tiếp 

b) Gọi K là giao điểm của ABvà ,ED L là giao điểm của AC và ,FD H là trung 

điểm của KL và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác .AEF CMR: HI EF  

Câu 5. (1,0 điêm) 

 Cho ,x y là hai số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 
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ĐÁP ÁN 

Câu 1. 

1. ĐK: 0; 1x x  ta có: 

     
  

     

  
  

3 4 7 1 3

2 3 3 1

3 4 7 1 1 3 3

3 1

3 4 7 1 9 4 3

3 1 3 1

3 1 1 2
1

1 13 1

x x x x
P

x x x x

x x x x x x

x x

x x x x x x

x x x x

x x x

x xx x

   
  

   

       


 

       
 

   

  
   

  

 

Với , 0, 1 1 1; 1 0x x x x x         . Ta có: 
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2. Ta có:  
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Do đó  1 có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x khác 0 thỏa 
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Câu 2. 

1) Điều kiện: 
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Vậy phương trình có các nghiệm: 
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2) Ta có  
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Vậy    ; 1;3x y   

Câu 3. 

Với ,p q là số nguyên tố sao cho 2 23p pq q  là một số chính phương  
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Mà ,p q là số nguyên tố nên ; 2a p q a p q a p q        nên có các trường hợp: 
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Vậy 2 số nguyên tố p, q cần tìm là 3 và 7. 

Câu 4. 

1)      



 
 Dựng tam giác đều ' 'AB C , lấy điểm D trên AM sao cho ' 'MD MB MB D  cân,mà 

0' ' 60 'DMB ACB MB D   đều 
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Vẽ đường kính ,AOE ta có: 
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2)      



 

a) Vẽ đường kính .AOJ Ta có: 090ACJ  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 

0

1 3 90 .A J   Lại có: 
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1 3 90D B  ( BDF vuông) và 
3 3B J (góc nội tiếp cùng chắn 
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1 2 1 2)AF ADN D D A E AMN      (góc ngoài của tam 

giác) suy ra tứ giác AMDN nội tiếp 

b) Ta có: 090KEL KFL  tứ giác KLEF nội tiếp đường tròn đường kính ,KL mà 

H là trung điểm của KL H là tâm đường tròn đường kính  1KL HE HF   

Vì I là tâm đường tròn ngoại tiếp AEF IE IF    

Từ (1) và (2) suy ra IH là đường trung trực của đoạn EF HI EF   

Câu 5. 
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Ta có: 
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Lại có: 
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Vậy 6Min A x y    


